
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số: 899/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

An Giang ngày 30 tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, 

Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; UBND tỉnh An Giang báo cáo Văn phòng 

Chính phủ kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang như sau: 

1. Sở, Ban, ngành cấp tỉnh 

 18/18 đơn vị xếp loại xuất sắc và hoàn thành 100% nhiệm vụ (Phụ lục I). 

Tỷ lệ: 100% CQCM cấp tỉnh đạt điểm đánh giá từ tốt trở lên. 

2. UBND huyện, thị xã, thành phố 

- 03/11 đơn vị xuất sắc, 08 đơn vị xếp loại tốt và hoàn thành 100% nhiệm 

vụ (Phụ lục II). Tỷ lệ: 100% UBND cấp huyện đạt điểm đánh giá từ tốt trở lên. 

- 88 đơn vị phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện xếp loại xuất 

sắc; 17 đơn vị xếp loại tốt và 105 đơn vị hoàn thành 100% nhiệm vụ (Phụ lục III). 

3. Xã, phường, thị trấn 

3.1. Xếp loại các đơn vị 

- 116/156 đơn vị xếp loại xuất sắc (Phụ lục IV). 

- 17/156 đơn vị xếp loại tốt. 

- 12/156 đơn vị hoàn thành 100% nhiệm vụ. 
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- 11/156 đơn vị hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ. 

Tỷ lệ: 85.26% UBND cấp xã đạt điểm từ tốt trở lên. 

3.2. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức 

- 129/156 đơn vị hoàn thành 100% nhiệm vụ. 

- 16/156 đơn vị hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ. 

- 11/156 đơn vị hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ. 

 UBND tỉnh An Giang kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn Phòng Chính phủ;  

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;   

- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;  

- Cổng TTĐT tỉnh An Giang (đăng tải B/C); 
- Lưu VT, TH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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PHỤ LỤC I 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH 

(Kèm theo Báo cáo số 899/BC-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang) 

 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, 

khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ  

1  Ban quản lý Khu kinh tế xuất sắc X     

2  Sở Công thương xuất sắc X     

3  Sở Giáo dục và Đào tạo xuất sắc X     

4  Sở Kế hoạch và Đầu tư xuất sắc X     

5  Sở Khoa học và Công nghệ xuất sắc X     

6  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xuất sắc X     

7  Sở Ngoại vụ xuất sắc X     

8  Sở Nội vụ xuất sắc X     

9  Sở Tài nguyên và Môi trường xuất sắc X     
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, 

khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ  

10  Sở Thông tin và truyền thông xuất sắc X   

11  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xuất sắc X   

12  Sở Xây dựng xuất sắc X   

13  Sở Y tế xuất sắc X   

14  Thanh tra tỉnh xuất sắc X   

15  Sở Giao thông Vận tải xuất sắc X   

16  Sở Tài chính xuất sắc X   

17  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất sắc X   

18  Sở Tư pháp xuất sắc X   
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PHỤ LỤC II 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021  

CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày        tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang) 
 

  

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, 

khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ  

1  UBND Thành phố Long Xuyên Xuất sắc X     

2  UBND Thành phố Châu Đốc Tốt X     

3  UBND Thị xã Tân Châu Tốt X     

4  UBND huyện An Phú Tốt X     

5  UBND huyện Châu Phú Tốt X     

6  UBND huyện Châu Thành Tốt X     

7  UBND huyện Chợ Mới Xuất sắc X     

8  UBND huyện Phú Tân Xuất sắc X     
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, 

khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ  

9  UBND huyện Thoại Sơn Tốt X     

10  UBND huyện Tịnh Biên Tốt X   

11  UBND huyện Tri Tôn Tốt X   
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PHỤ LỤC III 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022  

CỦA PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Báo cáo số  899/BC-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang) 

 
 

1. Thành phố Long Xuyên 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, tốt, 

khá, trung bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ 

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo xuất sắc X    

2 Phòng LĐ-TB&XH xuất sắc X    

3 Phòng Kinh tế xuất sắc X    

4 Phòng Nội vụ xuất sắc X    

5 Phòng Tài chính - Kế hoạch xuất sắc X    

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường xuất sắc X    

7  Phòng Tư pháp xuất sắc X    

8 Phòng Văn hóa và Thông tin xuất sắc X    

9 Phòng Quản lý đô thị xuất sắc X    
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, tốt, 

khá, trung bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ 

10 Phòng Y tế xuất sắc X    

11 
Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long 

Xuyên 
xuất sắc X   
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2. Thành phố Châu Đốc 

Stt Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, 

khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ  

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch Tốt X     

2 Phòng Tài nguyên và Môi trường Tốt X     

3 Phòng Tư pháp Tốt X     

4 Phòng Kinh tế  Tốt X     

5 Phòng Nội vụ Tốt X     

6 Phòng Văn hóa và Thông tin Tốt X     

7 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Tốt X     

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tốt X     

9 Phòng Y tế Tốt X     

10 Thanh tra thành phố Tốt X     
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3. Thị xã Tân Châu 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại 

cơ quan, 

đơn vị 

Tỷ lệ cán bộ công chức 

Hoàn 

thành 

100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

dưới 70 

% nhiệm 

vụ 

1 Phòng Tư Pháp Xuất sắc x     

2 Quản lý Đô thị Xuất sắc x     

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Xuất sắc x     

4 Phòng Kinh tế Xuất sắc x     

5 Phòng Nội vụ Xuất sắc x     

6 Phòng Văn hóa và Thông tin Xuất sắc x     

7 Phòng Lao động TB&XH Xuất sắc x     

8 Phòng Tài nguyên - Môi trường Xuất sắc x     

9 Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuất sắc x     

10 Văn phòng Đăng ký đất chi nhánh Tân Châu Xuất sắc x     
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4. Huyện An Phú 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, đơn 

vị (xuất sắc, tốt, khá, 

trung bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ  

1 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Xuất sắc x     

2 Phòng Văn hóa và Thông tin Xuất sắc x     

3 Phòng Tư pháp Xuất sắc x     

4 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xuất sắc x     

5 Phòng Tài nguyên và Môi trường Xuất sắc x     

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuất sắc x     

7 Phòng Nội vụ Xuất sắc x     

8 Phòng Nông nghiệp và PTNT Xuất sắc x     

9 Phòng Tài chính – Kế hoạch Xuất sắc x     
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5. Huyện Châu Phú 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, tốt, 

khá, trung bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn 

thành 

100%  

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ 

1 Phòng Tài chính-Kế hoạch Xuất sắc x     

2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xuất sắc x     

3 Phòng Tư pháp Xuất sắc x     

4 Phòng Tài nguyên - Môi trường Xuất sắc x     

5 Phòng Văn hóa - Thông tin  Xuất sắc x     

6 Phòng Nội vụ Xuất sắc x     

7 Phòng Lao động, Thương binh và xã hội  Xuất sắc x     
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6. Huyện Châu Thành 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, tốt, 

khá, trung bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức (%) 

Hoàn 

thành  

100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành từ  

70% đến dưới 

 100% nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành  

dưới 70% 

 nhiệm vụ 

1 Phòng Tư pháp Xuất sắc x     

2 Phòng Nội vụ Xuất sắc x     

3 Phòng LĐ-TB và Xã hội Xuất sắc x     

4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Xuất sắc x     

5 Phòng Tài chính - Kế hoạch Xuất sắc x     

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuất sắc x     

7 Phòng văn hóa và Thông tin Xuất sắc x     

8 Phòng Y tế Xuất sắc x     

9 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xuất sắc x     

10 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xuất sắc x     

11 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành Xuất sắc x     
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7. Huyện Chợ Mới 

STT Tên cơ quan, đơn vị 
Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

Tỷ lệ cán bộ công chức 

Hoàn 

thành 

100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

dưới 70 % 

nhiệm vụ 

1 Phòng Tư Pháp Xuất sắc x     

2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xuất sắc x     

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Xuất sắc x     

4 Phòng Nông nghiệp PTNN Xuất sắc x     

5 Phòng Nội vụ Xuất sắc x     

6 Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất sắc x     

7 Phòng Lao động TB&XH Xuất sắc x     

8 Phòng Tài nguyên - Môi trường Xuất sắc x     

9 Phòng Giáo dục - Đào tạo Xuất sắc x     

10 Văn phòng Đăng ký đất Xuất sắc x     
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8. Huyện Phú Tân 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm vụ 

Hoàn thành 

từ 70% 

nhiệm vụ 

1 Phòng Lao động, TB và Xã hội Xuất sắc X     

2 Phòng Tài nguyên và Môi trường Xuất sắc X     

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Xuất sắc X     

4 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xuất sắc X     

5 Phòng Nông nghiệp và PTNT Xuất sắc X     

7 Phòng Giáo dục và Đạo tạo Xuất sắc X     

8 Phòng Nội vụ Xuất sắc X     

9 Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất sắc X     

10 Phòng Tư pháp Xuất sắc X     

11 Văn phòng Đất đai - CN Phú Tân Xuất sắc X     

12 Thanh tra Xuất sắc X     
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9. Huyện Thoại Sơn 

STT Tên cơ quan, đơn vị 
Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

Tỷ lệ cán bộ công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

dưới 70 % 

nhiệm vụ 

I Phòng Chuyên môn         

1 Phòng Tư Pháp Xuất sắc x     

2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xuất sắc x     

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Xuất sắc x     

4 Phòng Nông nghiệp PTNN Xuất sắc x     

5 Phòng Nội vụ Xuất sắc x     

6 Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất sắc x     

7 Phòng Lao động TB&XH Xuất sắc x     

8 Phòng Tài nguyên - Môi trường Xuất sắc x     

9 Phòng Giáo dục - Đào tạo Xuất sắc x     

10 Văn phòng Đăng ký đất Xuất sắc x     
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10. Huyện Tịnh Biên 

Stt Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, 

tốt, khá, trung 

bình, yếu) 

Tỉ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ 

1 Phòng Tài nguyên và Môi trường Xuất sắc X     

2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xuất sắc X     

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Xuất sắc X     

4 Phòng Giáo dục và đào tạo Xuất sắc X     

5 Phòng Lao động - TB và XH Xuất sắc X     

6 Phòng Văn hóa và Thông tin Xuất sắc X     

7 Phòng Tư pháp Xuất sắc X     

8 Thanh tra huyện Xuất sắc X     

9 Phòng Nông nghiệp và PTNT Tốt X     

10 Phòng Nội vụ Xuất sắc X     
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11. Huyện Tri Tôn 

Stt Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, 

khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ  

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch Tốt x     

2 Phòng Tài nguyên và Môi trường Tốt x     

3 Phòng Tư pháp Tốt x     

4 Phòng Kinh tế - Hạ Tầng Tốt x     

5 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Tốt x     

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tốt x     
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PHỤ LỤC IV 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022  

CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Kèm theo Báo cáo số 899/BC-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang) 

 

1. Thành phố Long Xuyên 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, 

tốt, khá, trung bình, 

yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ 

1 UBND phường Bình Đức xuất sắc X    

2 UBND phường Bình Khánh xuất sắc X    

3 UBND phường Mỹ Bình xuất sắc X    

4 UBND phường Mỹ Long xuất sắc X    

5 UBND phường Mỹ Hòa xuất sắc X    

6 UBND phường Mỹ Xuyên xuất sắc X    

7 UBND phường Đông Xuyên xuất sắc X    

8 UBND phường Mỹ Phước xuất sắc X    

9 UBND phường Mỹ Thới xuất sắc X    
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, 

tốt, khá, trung bình, 

yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ 

10 UBND phường Mỹ Quý xuất sắc X    

11 UBND phường Mỹ Thạnh xuất sắc X   

12 UBND xã Mỹ Khánh xuất sắc X   

13 UBND xã Mỹ Hòa Hưng xuất sắc X   
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2. Thành phố Châu Đốc 

Stt Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, 

khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ  

 1 UBND phường Châu Phú A Tốt X     

 2 UBND phường Châu Phú B Tốt  X     

 3 UBND phường Vĩnh Nguơn Tốt X     

 4 UBND phường Vĩnh Mỹ Tốt X     

 5 UBND phường Núi Sam Tốt X     

 6 UBND xã Vĩnh Tế Tốt X     

 7 UBND xã Vĩnh Châu Tốt X     
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3. Thị xã Tân Châu 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại 

cơ quan, 

đơn vị 

Tỷ lệ cán bộ công chức 

Hoàn 

thành 

100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

dưới 70 

% nhiệm 

vụ 

1 Phường Long Thạnh Xuất sắc x     

2 Phường Long Hưng Xuất sắc x     

3 Phường Long Châu Tốt   x   

4 Phường Long Phú Xuất sắc x     

5 Phường Long Sơn Xuất sắc x     

6 Xả Phú Vĩnh Xuất sắc x     

7 Xã Lê Chánh Xuất sắc x     

8 Xã Châu Phong Xuất sắc x     

9 Xã Long An Xuất sắc x     

10 Xã Tân An Xuất sắc x     

11 Xã Tân Thạnh Xuất sắc x     

12 Xã Vĩnh Hòa Khá   x   

13 Xã Vĩnh Xương Xuất sắc x     

14 Xã Phú Lộc Tốt   x   
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4. Huyện An Phú 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, tốt, 

khá, trung bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn 

thành 

100% 

nhiệm vụ  

Hoàn 

thành từ 

70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ  

Hoàn 

thành dưới 

70% nhiệm 

vụ  

1 Thị trấn An Phú Xuất sắc x     

2 Thị trấn Long Bình Xuất sắc x     

3 Đa Phước Xuất sắc x     

4 Quốc Thái Xuất sắc x     

5 Khánh An Tốt   x   

6 Khánh Bình Xuất sắc x     

7 Nhơn Hội Xuất sắc x     

8 Phước Hưng Khá   x   

9 Phú Hữu Khá   x   

10 Vĩnh Lộc Xuất sắc x     

11 Vĩnh Hậu Xuất sắc x     

12 Vĩnh Trường Xuất sắc x     

13 Vĩnh Hội Đông Xuất sắc x     

14 Phú Hội Xuất sắc x     



24 

5. Huyện Châu Phú 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, tốt, 

khá, trung bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn 

thành 

100%  

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ 

1 UBND xã Khánh Hòa Trung bình     x 

2 UBND xã Mỹ Đức Trung bình     x 

3 UBND xã Mỹ Phú  Xuất sắc x     

4 UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung Xuất sắc x     

5 UBND thị trấn Cái Dầu Xuất sắc x     

6 UBND xã Bình Long Xuất sắc x     

7 UBND xã Bình Mỹ Xuất sắc x     

8 UBND xã Bình Thủy Khá   x   

9 UBND xã Bình Chánh Tốt   x   

10 UBND xã Bình Phú Xuất sắc x     

11 UBND xã Thạnh Mỹ Tây Xuất sắc x     

12 UBND xã Đào Hữu Cảnh Xuất sắc x     

13 UBND xã Ô Long Vĩ Khá   x   
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6. Huyện Châu Thành 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, tốt, 

khá, trung bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức (%) 

Hoàn 

thành  

100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành từ  

70% đến dưới 

 100% nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành  

dưới 70% 

 nhiệm vụ 

1 UBND xã Vĩnh Nhuận Xuất sắc x     

2 UBND xã Vĩnh Thành Xuất sắc x     

3 UBND xã Tân Phú Khá   x   

4 UBND xã Vĩnh Lợi Trung bình     x 

5 UBND xã Hòa Bình Thạnh Xuất sắc x     

6 UBND thị trấn An Châu Xuất sắc x     

7 UBND xã Bình Hòa Khá   x   

8 UBND xã An Hòa Xuất sắc x     

9 UBND xã Cần Đăng Xuất sắc x     

10 UBND xã Vĩnh Hanh Xuất sắc x     

11 UBND xã Vĩnh Bình Xuất sắc x     

12 UBND xã Vĩnh An Xuất sắc x     

13 UBND xã Bình Thạnh Xuất sắc x     
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7. Huyện Chợ Mới 

STT Tên cơ quan, đơn vị 
Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

Tỷ lệ cán bộ công chức 

Hoàn 

thành 

100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

dưới 70 % 

nhiệm vụ 

1 Xã Bình Phước Xuân Xuất sắc x     

2 Xã Hội An Xuất sắc x     

3 Xã Hòa Bình Xuất sắc x     

4 Xã Mỹ An Xuất sắc x     

5 Thị trấn Chợ Mới Xuất sắc x     

6 Xã Mỹ Hiệp Xuất sắc x     

7 Xã Long Điền B Xuất sắc x     

8 Xã Kiến Thành Xuất sắc x     

9 Xã Long Kiến Xuất sắc x     

10 Xã Kiến An Xuất sắc x     

11 Xã An Thạnh Trung Xuất sắc x     

12 Thị trấn Mỹ Luông Xuất sắc x     

13 Xã Long Giang Xuất sắc x     

14 Xã Long Điền A Xuất sắc x     
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STT Tên cơ quan, đơn vị 
Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

Tỷ lệ cán bộ công chức 

Hoàn 

thành 

100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

dưới 70 % 

nhiệm vụ 

15 Xã Nhơn Mỹ Xuất sắc x     

16 Xã Tấn Mỹ Xuất sắc x     

17 Xã Mỹ Hội Đông Xuất sắc x     

18 Xã Hòa An Xuất sắc x     
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8. Huyện Phú Tân 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm vụ 

Hoàn thành 

từ 70% 

nhiệm vụ 

1 UBND thị trấn Phú Mỹ Xuất sắc X     

2 UBND xã Phú Thọ Xuất sắc X     

3 UBND xã Phú An Xuất sắc X     

4 UBND thị trấn Chợ Vàm Xuất sắc X     

5 UBND xã Phú Thạnh Xuất sắc X     

6 UBND xã Phú Lâm Xuất sắc X     

7 UBND xã Long Hòa Xuất sắc X     

8 UBND xã Phú Long Xuất sắc X     

9 UBND xã Hòa Lạc Xuất sắc X     

10 UBND xã Phú Hiệp Xuất sắc X     

11 UBND xã Tân Trung Xuất sắc X     

12 UBND xã Tân Hòa Xuất sắc X     
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm vụ 

Hoàn thành 

từ 70% 

nhiệm vụ 

13 UBND xã Bình Thạnh Đông Xuất sắc X     

14 UBND xã Phú Bình Xuất sắc X     

15 UBND xã Hiệp Xương Xuất sắc X     

16 UBND xã Phú Hưng Xuất sắc X     

17 UBND xã Phú Xuân Xuất sắc X     

18 UBND xã Phú Thành Xuất sắc X     
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9. Huyện Thoại Sơn 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị 
Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

Tỷ lệ cán bộ công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

dưới 70 % 

nhiệm vụ 

1 Thị trấn Phú Hòa Xuất sắc x     

2 Thị Trấn Núi Sập Xuất sắc x     

3 Thị Trấn Óc Eo Xuất sắc x     

4 Xã Phú Thuận Xuất sắc x     

5 Xã Vĩnh Khánh Xuất sắc x     

6 Xã Vĩnh Chánh Xuất sắc x     

7 Xã Vĩnh Trạch Xuất sắc x     

8 Xã Vĩnh Phú Xuất sắc x     

9 Xã Định Thành Xuất sắc x     

10 Xã Định Mỹ Xuất sắc x     

11 Xã Thoại Giang Xuất sắc x     

12 Xã Bình Thành Xuất sắc x     

13 Xã Vọng Đông Xuất sắc x     

14 Xã Mỹ Phú Đông Xuất sắc x     

15 Xã An Bình Xuất sắc x     
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STT Tên cơ quan, đơn vị 
Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

Tỷ lệ cán bộ công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

dưới 70 % 

nhiệm vụ 

16 Xã Tây Phú Xuất sắc x     

17 Xã Vọng Thê Trung bình     x 
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10. Huyện Tịnh Biên 

Stt Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, 

tốt, khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ  

1 UBND thị trấn Tịnh Biên Xuất sắc X     

2 UBND thị trấn Nhà Bàng Xuất sắc X     

3 UBND thị trấn Chi Lăng Xuất sắc X     

4 UBND xã Nhơn Hưng Xuất sắc X     

5 UBND xã An Cư Xuất sắc X     

6 UBND xã Thới Sơn Xuất sắc X     

7 UBND xã Văn Giáo Xuất sắc X     

8 UBND xã Vĩnh Trung Xuất sắc X     

9 UBND xã Núi Voi Xuất sắc X     

10 UBND xã Tân Lợi Xuất sắc X     

11 UBND xã An Hảo Xuất sắc X     

12 UBND xã Tân Lập Trung bình     x 

13 UBND xã An Nông Khá   x   

14 UBND xã An Phú Khá   x   
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11. Huyện Tri Tôn 
 

Stt Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, 

khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ  

1 Thị trấn Tri Tôn Khá   x   

2 Thị trấn Ba Chúc Khá   x   

3 Xã Lạc Quới Khá   x   

4 Xã Lê Trì Tốt x     

5 Xã Vĩnh Gia Trung bình     x 

6 Xã Vĩnh Phước Trung bình     x 

7 Xã Châu Lăng Trung bình     x 

8 Xã Lương Phi Tốt x     

9 Xã Lương An Trà Tốt x     

10 Xã Tà Đảnh Tốt x     

11 Xã Núi Tô Trung bình     x 

12 Xã An Tức Tốt x     

13 Xã Cô Tô Trung bình     x 

14 Xã Tân Tuyến Trung bình     x 

15 Xã Ô Lâm Tốt x     
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-30T14:49:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




